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BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ", 
"CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ" NĂM 2023

I.  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích

	1.
	Chu Văn Lanh
	Trưởng khoa
	- Tốt nghiệp loại giỏi lớp cao cấp lí luận chính trị khoá 2021 – 2023 và được học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen
- Hướng dẫn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải ba, giải nhì cấp trường và được hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng giấy khen.
-Hướng dẫn SV, HV và NCS có nhiều công bố uy tín trên các tạp chí trong nước và quốc tế.
- Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối làm việc, Ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên, Giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nền nếp giảng dạy, chấm bài, nạp điểm đúng tiến độ, được người học đánh giá tốt.
- Đang hướng dẫn 04 NCS thực hiện đúng kế hoạch: Võ Thị Minh Ngọc, Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng và Nguyễn thị Hồng Phượng. Trong đó 02 NCS Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng đều được nhận học bổng và khen thưởng của Trường Đại học Vinh
-Làm nghiên cứu viên cao cấp ở Balan từ 01/7 – 29/9/2023
-Có đăng kí sáng kiến kinh nghiệm 2023
-Có đăng kí giờ dạy tốt cấp Trường Sư phạm tiết 6, thứ 2, ngày 13/11/2023, P.D3_301.
-Chủ biên giáo trình Vật lý đại cương đã được thẩm định để xuất bản.
Trong năm 2023, tôi đã công bố được 13 bài báo quốc tế uy tính nằm trong danh mục ISI, 02 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín chuyên ngành trong nước, 02 bài báo đăng trong các kỉ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế.


(Ấn định danh sách này gồm 1 người )

      2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích

	1
	Thái Thị Đào
	Cố vấn học tập
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Có sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH

	2
	Nguyễn Văn Đức
	
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến cấp Trường được công nhận năm 2023;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Toán
Một số thành tích nổi bật trong năm 2023:
-Năm 2023, Công bố 02 bài báo thuộc danh mục SCIE xếp hạng Q1. Trong đó, Nguyễn Văn Đức là tác giả chính của bài báo đăng trên tạp chí Journal of Differential Equations là một tạp chí toán học quốc tế có uy tín rất cao:
1) N Van Duc, N Van Thang, NT Thành, The quasi-reversibility method for an inverse source problem for time-space fractional parabolic equations, Journal of Differential Equations 344(2023), 102-130. (SCIE, Q1)
2) DN Hào, NT Thành, N Van Duc, N Van Thang, A coefficient identification problem for a system of advection-reaction equations in water quality modeling, Computers & Mathematics with Applications 148(2023), 126-150. (SCIE, Q1)
- Nguyễn Văn Đức có công trình lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng công trình toán học xuất sắc năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Trong năm 2023, xuất bản giáo trình viết bằng tiếng anh. Cụ thể: 
Vu Thi Hong Thanh (Chief Author), Nguyen Van Duc, Fractal Geometry (A Coursebook), Nhà xuất bản Đại học Vinh, 2023.
-Bồi dưỡng sinh viên đi thi đạt giải nhì Olympic toán học sinh viên toàn quốc, được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
-Đang hướng dẫn học viên cao học khóa 30 Toán giải tích Nguyễn Thị Vân Anh nghiên cứu khoa học và làm luận văn đạt các thành tích sau:
 Học viên Nguyễn Thị Vân Anh được nhận học bổng của Trường Đại học Vinh (tháng 9-2023) về thành tích nghiên cứu khoa học của mình,
 Viết thư giới thiệu Nguyễn Thị Vân Anh tới Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) để Nguyễn Thị Vân Anh làm hồ sơ xin học bổng. Đến nay, học viên Nguyễn Thị Vân Anh đã được Hội đồng Khoa học xét chọn vào Danh sách các ứng viên được xem xét tài trợ học bổng trong khuôn khổ Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2023.
-Được nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
- Phản biện cho bài báo gửi đăng trên tạp chí SCIE, phản biện độc lập luận án tiến sĩ

	
	Cao Cự Giác
	P. Trưởng khoa
	- Xuất bản 04 bài báo khoa học trên Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam và Tạp chí Đại học Vinh; 01 bài báo trên tạp chí World Journal of Chemical Education (danh mục SCOPUS). - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên SGK Khoa học tự nhiên (THCS) và Hoá học (THPT) thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, đã được nghiệm thu sử dụng trên toàn quốc. - Đã hướng dẫn thành công 04 học viên cao học và đang hướng dẫn 02 NCS (trong đó có 01 NCS đang chuẩn bị hồ sơ bảo vệ cấp cơ sở). - Đang Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp bộ và 01 đề tài  CKHtrọng điểm cấp trường.


	
	Nguyễn Thị Châu Giang
	Phó Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Có sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH

	
	Dương Xuân Giáp
	
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Toán;
- Đạt một số thành tích nổi bật trong năm 2023:
+ Được Nhà trường bổ nhiệm Giảng viên chính trong năm 2023;
+ Có gửi 02 hồ sơ xét sáng kiến cấp Trường năm 2023 (đang chờ Nhà trường họp xét);
+ Chủ trì tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường ĐH Vinh năm 2023; tham gia giảng dạy, hướng dẫn ôn luyện đội tuyển; Trưởng đoàn sinh viên Trường ĐH Vinh tham gia thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2023 tổ chức tại ĐH Huế. Kết quả Đoàn Đại học Vinh đã đạt được 01 giải Nhì, 06 giải Ba. Bản thân đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng giấy khen về hoạt động này.
+ Bản thân có 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCIE cuối năm 2022 và tính cho năm 2023; và một bài báo thuộc danh mục SCIE nhận đăng năm 2023.
+ Bản thân làm thư ký khoa học một đề tài Nafosted đã nghiệm thu đạt và thanh lý tháng 01/2023 do GS.TS. Nguyễn Văn Quảng làm chủ nhiệm; thành viên một đề tài KHCN cấp Bộ sẽ nghiệm thu cuối năm 2023 do PGS.TS. Lê Văn Thành làm chủ nhiệm; thư ký khoa học một đề tài Nafosted thực hiện từ tháng 10/2023 do PGS.TS. Lê Văn Thành làm chủ nhiệm; thư ký khoa học 01 đề tài trọng điểm cấp Trường rà soát CTĐT Thạc sĩ do PGS.TS. Lê Văn Thành làm chủ nhiệm.
+ Tổ chức dạy Latex cho sinh viên khóa 62 ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Toán chất lượng cao.
+ Chủ trì thành lập các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán do các giảng viên có kinh nghiệm, uy tín tham gia hướng dẫn. Bản thân có hướng dẫn một nhóm 5 sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023.
+ Đồng chủ trì tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm 2023 (đã triển khai thông báo và lên lịch tổ chức vào 17/12/2023).
+ Hợp tác với Đại học Đà Nẵng: Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023 tại cơ sở đào tạo Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng.
+ Tham gia hướng dẫn sinh viên ngành Sư phạm Toán học và ngành Sư phạm Toán CLC khóa 63 thực hiện đồ án học phần đồ án, dự án "Ứng dụng ICT trong giáo dục".

	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	Phó Trưởng khoa
	 Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao 
Có lập trường tư tưởng vững vàng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lối sống lành mạnh, trong sạch, tư cách đạo đức tốt, luôn gương mẫu trong công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức trong đơn vị, góp phần củng cố khối đoàn kết trong đơn vị. Cùng với tập thể thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhà trường.
	Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong Ban nghiên cứu lý luận và phát triển chương trình đào tạo CDIO của trường Đại học Vinh, được tín nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong nhiều năm liên tiếp từ năm 2018 đến nay và luôn có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động phát triển chương trình đào tạo của Nhà trường.
Thành tích xuất sắc của cá nhân
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ:
 + Hoàn thành vượt định mức giờ chuẩn phải đảm nhận trong năm 2023; Luôn chú trọng đổi mới phương pháp, chủ động và sáng tạo trong quá trình quản lý lớp học, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu, chuẩn đầu ra của các học phần đảm nhận.
+ Chủ động, tích cực nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng trong và ngoài trường;
+ Biên soạn 01 sách tham khảo, công bố 01 bài báo trong nước, tham gia công bố 01 bài báo quốc tế, tham gia 02 đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2023, tham gia 01 đề tài NCKH cấp tỉnh.
+ Hướng dẫn 01 nhóm SVNCKH đạt giải Nhì cấp trường Đại học Vinh, hướng dẫn 01 nhóm SV thực hiện dự án dạy học đạt giải Ba cấp trường Sư phạm. 
+ Thành viên Hội đồng tư vấn, phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương cho 62 tỉnh thành cấp THCS và THPT năm 2022, 2023 (Theo Quyết định số 405/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 1 năm 2022, Quyết định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 2 năm 2023); Tham gia với tư cách Phó chủ tịch Hội đồng Thẩm định quốc gia Sách giáo khoa Địa lý lớp 11, 12 cấp THPT (Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Đăng kí 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường ĐHV.
Được Bộ trưởng tặng Bằng khen vì về Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập (2003-2023)

	
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Phó Trưởng khoa
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Là Phó Trưởng khoa có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực làm việc khoa học, hiệu quả.
- Thành tích nổi bật trong năm 2023: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo hệ chính quy, công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh đại học chính quy, bồi dưỡng …
- Có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của phát triển chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT.
- Tích cực, dẫn đầu trong công tác đoàn thể, văn nghệ của Công đoàn trường ĐH Vinh.
- Có giấy khen của Công đoàn trường ĐH Vinh.
- Được 100% phiếu tín nhiệm của tập thể khoa GDMN

	
	Nguyễn Thị Hoài
	Phó trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Có sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa Địa lí
- Có bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

	
	Bùi Văn Hùng
	Phó trưởng khoa
	- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, xây dựng, phát triển CTĐT và nhiệm vụ chuyên môn khác, cụ thể:
+ Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên;
+ Thực hiện giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nề nếp giảng dạy;
+ Trực tiếp tổ chức và tham gia đạt kết quả tốt trong thực hiện tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành QLGD.
+ Tổ chức và tham gia mở ngành đào tạo mới Tâm lý học giáo dục thanh công năm 2023
 + Tổ chức có hiệu quả hoạt động tuyển sinh Thạc sĩ và tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
+ Tổ chức thành công và có hiệu quả hoạt động rèn nghề cho sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục năm 2023
+ Tham gia công tác hướng dẫn đồ án, hướng dẫn thực tập, tham gia các hoạt động ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.
- Thực hiện trên 100% định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học
+ Có Có 1 công bố quốc tế trong năm 2023 thuộc Scopus Q3
+ Có 01 bài báo được đăng trên tạp chí được hội đồng GSNN đánh giá 0,75 điểm (Tạp chí thiết bị. giáo dục).
+ Chủ trì biên soạn sách tham khảo, phục vụ CTĐT, bao gồm:
1) Sách tham khảo: Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường, khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội (Chủ biên);
+ Chủ trì 1 Semina cấp khoa về hướng dẫn thực hiện đồ án cho đào tạo Thạc sĩ (hướng ứng dụng) chuyên ngành Quản lý Giáo dục
- Hướng dẫn các học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
- Tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo: tham gia hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kiểm định chất lượng CTĐT, tham gia hội thảo quốc tế, có báo cáo ở hội thảo quốc tế, tham gia semina khoa học cấp khoa, cấp trường…
- Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học, đoàn thể, hỗ trợ cộng đồng…
- Đăng kí thành công và được Bộ Giáo dục và đào tạo giao thực hiện 1 đề tài cấp Bộ năm 2024
- Được xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Giảng viên
	- Luôn hoàn thành vượt định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác đoàn thể, công tác hỗ trợ người học;
- Đạt được nhiều kết quả trong công tác tuyển sinh của Khoa GDCT; Tham gia phát triển CTĐT Sau ĐH; biên soạn bài giảng elearning; 
- Năm 2022 - 2023 có 6 bài viết công bố trên Tạp chí Scopus Q2 và Q3;
- Đảm nhận 3 học phần dạy học Dự án bậc Đại học và Sau Đại học;
- Năm 2022 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện CTQG HCM.
- Được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh năm 2022.;
- Được nhận Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cho thành tích hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023;  
- Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022;
- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GD Chính trị danh hiệu CSTĐ.

	
	Chu Văn Lanh
	Trưởng khoa
	- Tốt nghiệp loại giỏi lớp cao cấp lí luận chính trị khoá 2021 – 2023 và được học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen
- Hướng dẫn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải ba, giải nhì cấp trường và được hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng giấy khen.
-Hướng dẫn SV, HV và NCS có nhiều công bố uy tín trên các tạp chí trong nước và quốc tế.
- Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối làm việc, Ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên, Giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nền nếp giảng dạy, chấm bài, nạp điểm đúng tiến độ, được người học đánh giá tốt.
- Đang hướng dẫn 04 NCS thực hiện đúng kế hoạch: Võ Thị Minh Ngọc, Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng và Nguyễn thị Hồng Phượng. Trong đó 02 NCS Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng đều được nhận học bổng và khen thưởng của Trường Đại học Vinh
-Làm nghiên cứu viên cao cấp ở Balan từ 01/7 – 29/9/2023
-Có đăng kí sáng kiến kinh nghiệm 2023
-Có đăng kí giờ dạy tốt cấp Trường Sư phạm tiết 6, thứ 2, ngày 13/11/2023, P.D3_301.
-Chủ biên giáo trình Vật lý đại cương đã được thẩm định để xuất bản.
Trong năm 2023, tôi đã công bố được 13 bài báo quốc tế uy tính nằm trong danh mục ISI, 02 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín chuyên ngành trong nước, 02 bài báo đăng trong các kỉ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế.

	
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Toán;
- Đơn vị phụ trách là Khoa Toán đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
- Đạt một số thành tích nổi bật trong năm 2023:
+ Chủ biên giáo trình Đại số Đại cương xuất bản Quý IV năm 2023;
+ Có 01 sáng kiến cấp Trường (đã nộp hồ sơ, Nhà trường đang xét);
+ Có 02 giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh về thành tích tuyển sinh và thành tích bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2023 (kết quả đoàn ĐH Vinh đạt 01 giải Nhì và 06 giải Ba);
+ Đang tham gia 01 đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Hữu Quang chủ trì, chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở về rà soát CTĐT thạc sĩ theo tiếp cận CDIO;
+ Hướng dẫn sinh viên K62 làm đồ án học phần Số học;
+ Đồng chủ trì tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm 2023 (đã triển khai thông báo và lên lịch tổ chức vào 17/12/2023).

	
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Giám đốc
	- Lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định; có ý thức đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực. 
- Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống khiêm tốn, giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh.- Xếp loại viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Có sáng kiến cấp trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, với tên sáng kiến: giáo trình Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.
- Tham gia biên soạn CTĐT  thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH Sinh học và biên soạn đề cương chi tiết.
- Tham gia biên soạn 2 giáo trình phục vụ đào tạo đại học.
- Đã chỉ đạo và phối hợp tốt với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động cho sinh viên (hội thi rèn nghề, hoạt động phối hợp với Vinschool, Thi Olympic Tin học, Hội thi Lập trình Web,..) 
- Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao do Nhà trường, Công đoàn.
- Tham gia giảng dạy và hướng dẫn thạc sĩ 2 chuyên ngành LL&PPDH Sinh học và QLGD.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của tập thể viên chức Trung tâm BDNVSP.

	
	Trần Cao Nguyên
	Phó trưởng khoa
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thành tích nổi bật trong năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia phát triển CTĐT Sau ĐH; biên soạn bài giảng elearning; biên soạn tài liệu bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GV đại học và cao đẳng …
- Hoàn thành vượt định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học Năm học 2022 – 2023 có 6 bài báo đăng tạp chí quốc tế (5 bài ISSN, 1 BÀI Scopus Q2); 3 bài đăng tạp chí chuyên ngành trong nước; - Tham gia xuất bản 2 cuốn sách tham khảo;
- Có 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường năm 2023.
- Được bổ nhiệm GVC năm 2023.
- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GD Chính trị danh hiệu CSTĐ. 

	
	Nguyễn Thị Nhị
	Phó Trưởng khoa
	1. Công tác giảng dạy: dạy vượt giờ chuẩn, đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định của nhà trường 2. Về công tác NCKH: có 4 công bố quốc tế uy tín, 2 bài báo trong nước, hướng dẫn học viên cao học và NCS làm luận án đúng tiến độ 3. Về hoạt động khác: Chur trì hoạt động phát triển chương trình đào tạo sau đại học của Khoa, Chủ trì hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành sư phạm vật lý, đã hoàn thiện báo cáo tự dsasnh giá theo các góp ý của chuyên gia

	
	Trần Thị Kim Oanh
	
	Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn đều vượt định mức.
Chỉ đạo triển khai giảng dạy học phần Ứng dụng ICT trong giáo dục.
Áp dụng mô hình dạy học Blended Learning, Flipped Learning.
Biên soạn được 01 cuốn giáo trình, đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu, xuất bản.
Tìm được nguồn tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên (số tiền 300 triệu đồng)
Chủ trì tổ chức 2 cuộc thi lớn dành cho sinh viên: Cuộc thi Olympic lập trình và Cuộc thi Lập trình Web.
Chỉ đạo xây dựng Tài liệu các chương trình bồi dưỡng, bao gồm: Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học môn Tin học và Công nghệ, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên đại học, cao đẳng, Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông.
Chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
Được Nhà trường tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2022.

	
	Lê Thị Hồ Quang
	Chủ nhiệm chuyên ngành Lí luận văn học
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành vượt định mức giờ dạy quy chuẩn; hoàn thành vượt chuẩn giờ hoạt động chuyên môn và giờ nghiên cứu khoa học. 
- Hoàn thành giảng dạy các học phần Thạc sĩ và chuyên đề Tiến sĩ, tham gia hướng dẫn cao học K30.
- Tham gia phản biện hội đồng luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ trong và ngoài trường.
- Chủ trì biên soạn tài liệu, tham gia và hoàn thành các khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình GDPT mới.
- Thành tích nổi bật trong năm 2023: 
+ Chủ biên và hoàn thành việc chủ biên, biên soạn và nghiệm thu giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông dành cho SV ngành cử nhân Sư phạm. 
+ Xuất bản chuyên luận Đọc một bài thơ (phê bình thơ hiện đại) và đạt giải A - Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam (Quyết định kí ngày 4/1/2023). 
- Được 100% phiếu tín nhiệm của tập thể khoa Ngữ văn.

	
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	Bí thư Chi bộ Học viên sinh viên Trường Sư phạm
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành vượt định mức giờ dạy quy chuẩn; hoàn thành vượt chuẩn giờ hoạt động chuyên môn và giờ nghiên cứu khoa học. 
- Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần dạy học dự án/đồ án (Nhập môn ngành sư phạm, Văn học châu Âu, Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn) theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO được đánh giá hiệu quả.
- Hoàn thành công tác kiêm nhiệm Bí thư Chi bộ SVHV Sư phạm Xã hội.
- Tham gia tập huấn Chương trình và Sách giáo khoa Ngữ văn cho giáo viên lớp 10 (9/2023) tại Nghệ An.
- Tham gia biên soạn tài liệu Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ thông.
- Tích cực tham gia công tác tư vấn quảng bá, tuyển sinh và truyền thông. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn và đoàn thể của Trường và Khoa tổ chức…
- Tự học và bồi dưỡng: 
+ Tham gia Hội thảo Tập huấn dạy học dựa trên dự án (Project Based Learning (PBL) in English Language Classrooms) do Đại sứ quán Mĩ phối hợp với Trường Đại Vinh tổ chức (26-28/7/2023)
+ Tham gia Hội thảo SEAMEO Schools’ Network Summit (Virtual) on “The Future of Teaching and Learning” (9/3/2023)
- Thành tích nổi bật năm 2023:
+ Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học:
1. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (2023), Đề xuất quy trình dạy học viết văn bản thông tin cho học sinh phổ thông dựa trên cách tiếp cận tiến trình  - thể loại, Tạp chí Giáo dục, số 23(5), 1-6. 
2. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Khánh Huyền (2023), Thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết văn bản thông tin ở môn Ngữ văn cho học sinh phổ thông, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 53(2B), 2023.
+ Tham gia biên soạn 01 giáo trình đại học Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn, NXB Đại học Vinh, dự kiến xuất bản 12/2023.
+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao: Giải Nhất Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Khoa, Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường Đại học Vinh, Giải Nhì Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ GD-ĐT tổ chức.
+ Khen thưởng: 
1. Khen thưởng của BGH Trường Sư phạm cho giảng viên có thành tích trong dạy học dự án năm học 2022-2023 (6/2023).
2. Chứng nhận Giảng viên hướng dẫn đề tài đạt giải Nhì Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 của Bộ GD-ĐT.
3. Giấy khen  của BCH Công đoàn Trường Đại học Vinh cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2022-2023.
- Được 100% phiếu tín nhiệm của tập thể khoa Ngữ văn.

	
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Tổ trưởng Tổ Hành chính
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Tổ Hành chính;
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn
- Được công nhận 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường ĐHV
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường sư phạm trong việc xây dựng quy chế Trường Sư phạm
- Làm tốt nhiệm vụ TL.QLSV cho 2 khoa Giáo dục tiểu học và Tâm lý giáo dục với hơn 2.500 người học  chính quy
-Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao cho trường Sư phạm và Trường Đại học Vinh

	
	Phan Thị Thùy
	
	- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch năm học.
- Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Tham gia tích cực và hoàn thành tốt trong nhiệm vụ trợ lý đào tạo kiêm cố vấn học tập Khoa Hóa học.
- Tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như: bồi dưỡng ngoại ngử, tin học. Tham gia lớp văn bằng 2 ngoại ngữ.
- Nghiêm túc và gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; tham gia có hiệu quả các hoạt động do công đoàn bộ phận, công đoàn trường tổ chức
b) Thành tích xuất sắc của cá nhân
- Trong 5 năm qua, tôi đã có các sáng kiến, giải pháp, bài báo khoa học bao gồm 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường 26 bài báo khoa học trong đó có 10 đề tài, sáng kiến tiêu biểu sau: 
- Tác giả và đồng tác giả của 2 bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
- Trường Đại học Vinh khen thưởng bài báo được đăng trên tạp chí ISI, công tác công đoàn
- Từ năm 2020 – 2023 có 2 sáng kiến/nghien cứu Đề tài khoa học cấp Bộ giáo dục đào tạo, Đề tài nghiên cứu do quỹ VINIF tài trợ

	
	Phan Anh Tuấn
	Trợ lý đào tạo
Bí thư chi bộ SV
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Có sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH


	
	Nguyễn Thị Việt
	Ủy viên BCH Đảng bộ BP; Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên SPTN; Trợ lý đào tạo; Ủy viên BCH Công đoàn BP
	- Trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo:
+ Đảm nhiệm và giảng dạy có chất lượng các học phần được phân công. Số giờ chuẩn vượt định mức theo quy định của Trường.
+ Là tác giả 01 bài báo công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS/Q3 trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
+ Tham gia Đề tài xây dựng, phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Động vật học theo tiếp cận CDIO.
+ Tham gia biên soạn 01 Giáo trình “Sinh thái học và môi trường” đã được xuất bản năm 2023.
+ Tham gia biên soạn Tài liệu và trực tiếp tham gia bồi dưỡng giáo viên Sinh học lớp 10, Công nghệ lớp 10; Tin học và Công nghệ Tiểu học.
- Trong các nhiệm vụ khác:
+ Là Ủy viên BCH Đảng bộ BP phụ trách công tác đảng vụ, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng và phát triển Đảng trong học viên, sinh của Đảng bộ BP Trường Sư phạm. Số lượng trong năm 2023, số lượng đảng viên kết nạp mới vượt mức chỉ tiêu cấp ủy cấp trên giao phó.
+ Là Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên SPTN với số lượng 120 đảng viên. Trong năm 2023, Chi bộ thực hiện vượt mức các chỉ tiêu trong chương trình năm học của Chi bộ.
+ Tham gia tích cực và có hiệu quả hoạt động Công đoàn của Khoa và các hoạt động của Công đoàn Trường. Năm 2023, cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
+ Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo và Cố vấn học tập; hỗ trợ tích cực, chăm sóc người học, có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. 
+ Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn; hội nghị, hội thảo khoa học,…

	
	Lê Quang Vượng
	Trưởng khoa
	- Là bí thư chi bộ và trưởng khoa có tạo có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực làm việc xuất sắc, sáng tạo và chủ động trong công tác điều hành đơn vị, xây dựng được khối đoàn kết trong đơn vị.
- Được bổ nhiệm giảng viên chính trong năm 2023.
- Tích cực, chủ động và hiệu quả trong công tác kết nối hợp tác với các đơn vị trong nước (Đội ngũ giáo viên THPT môn Sinh học ở Nghệ An, Trường THPT Phan Bội Châu) và quốc tế (Hội đồng Anh, Mạng lưới hợp tác các trường Đại học của Vương Quốc Anh và Việt Nam, Trường Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh).
- Tham gia biên soạn 01 giáo trình đã nghiệm thu, đang chủ trì biên soạn 01 giáo trình.
- Chủ trì, chỉ đạo 04 ngành đào tạo thạc sĩ xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO
- Tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác tổ chức Hội nghị quốc tế CASEAN
- Tham gia nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn (Dạy học dựa vào dự án, Digi: Đổi Consortium về chuyển đổi số), hội nghị, hội thảo khoa học, các mạng lưới phát triển nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
- Có công bố bài báo khoa học trên Tạp chí WOS, hạng Q1 trong lĩnh vực khoa học giáo dục


(Ấn định danh sách này gồm 23 người )
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BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích1

	1.
	TS. Chu Văn Lanh
	Trưởng khoa
	Thành tích chung
- Tốt nghiệp loại giỏi lớp cao cấp lí luận chính trị khoá 2021 – 2023 và được học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen
- Hướng dẫn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải ba, giải nhì cấp trường và được hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng giấy khen.
-Hướng dẫn SV, HV và NCS có nhiều công bố uy tín trên các tạp chí trong nước và quốc tế.
Thành tích về đào tạo và tự bồi dưỡng
- Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối làm việc, Ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên, Giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nền nếp giảng dạy, chấm bài, nạp điểm đúng tiến độ, được người học đánh giá tốt.
- Đang hướng dẫn 04 NCS thực hiện đúng kế hoạch: Võ Thị Minh Ngọc, Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng và Nguyễn thị Hồng Phượng. Trong đó 02 NCS Lê Trần Bảo Trân, Đặng Văn Trọng đều được nhận học bổng và khen thưởng của Trường Đại học Vinh
-Làm nghiên cứu viên cao cấp ở Balan từ 01/7 – 29/9/2023
-Có đăng kí sáng kiến kinh nghiệm 2023
-Có đăng kí giờ dạy tốt cấp Trường Sư phạm tiết 6, thứ 2, ngày 13/11/2023, P.D3_301.
-Chủ biên giáo trình Vật lý đại cương đã được thẩm định để xuất bản.
Thành tích về nghiên cứu khoa học trong năm 2023
	Trong năm 2023, tôi đã công bố được 13 bài báo quốc tế uy tính nằm trong danh mục ISI, 02 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín chuyên ngành trong nước, 02 bài báo đăng trong các kỉ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế
Công bố quốc tế uy tín nằm trong danh mục ISI
1. Thuy Nguyen Thi, Lanh Chu Van, “Supercontinuum generation based on suspended core fiber infiltrated with Butanol”, Journal of Optics (India), https://doi.org/10.1007/s12596-023-01323-6
2. Thuy Nguyen Thi, Duc Hoang Trong and Lanh Chu Van, “Comparison of supercontinuum spectral widths in CCl4-core PCF with square and circular lattices in the claddings”, Laser Phys. 33 055102, (2023)
3. Thuy Nguyen Thi, Duc Hoang Trong, Lanh Chu Van, “Supercontinuum generation in ultra‑flattened near‑zero dispersion PCF with C7H8 infiltration”, Optical and Quantum Electronics,  55:93 (2023).
4. Thuy Nguyen Thi, Duc Hoang Trong, Bao Tran Le Tran, Lanh Chu Van, “Flat-top and broadband supercontinuum generation in CCl4-filled circular photonic crystal fiber”, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 8 April 2022.
5. Trong Dang Van, Lanh Chu Van, “Supercontinuum generation in C6H5NO2-core photonic crystal fibers with various air-hole size” Modern Physics Letters B, Vol. 37, No. 22, 2350063 (2023).
6. Van Trong Dang and Van Lanh Chu, “Design and optimization of C6H5NO2-core photonic crystal fibers of broadband supercontinuum generation with low peak power”, Crystal Research and Technology, Vol. 58, No. 9, pp. 2300085,2023.
7. Trong Dang Van and Lanh Chu Van, “Broadband supercontinuum generation with low peak power in a circular lattice nitrobenzene-core photonic crystal fiber”, Bulletin of the Lebedev Physics Institute. Vol. 50, No. 8, pp. 318-331 (2023).
8. Lanh Chu Van and Trong Dang Van, “Broadband supercontinuum generation with low peak power in controllable C7H8-core photonic crystal fibers of characteristic quantities” Indian Journal of Physics.
9. Bao Tran Le Tran and Lanh Chu Van, “Broadband supercontinuum generation in a square lattice photonic crystal fiber with C6H6-core using low pump power”, The European Physical Journal D, Vol. 77, Issue 5, 90 (11pp), 2023. DOI: https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-023-00673-x
10. Lanh Chu Van and Bao Tran Le Tran, “Low peak power broadband supercontinuum spectra generated in a square lattice toluene-core photonic crystal fiber with different air hole diameters”, Laser Phys. 33, 095102 (12pp), (2023). https://doi.org/10.1088/1555-6611/ace24d
11. Ngoc Vo Thi Minh, Lanh Chu Van, Phuong Nguyen Thi Hong, Van Thuy Hoang, Hue Thi Nguyen, Hieu Van Le, “Supercontinuum generation in a square-lattice photonic crystal fiber using carbon disulfide infiltration”, Optik, 286, 171049 (2023)
12. Lanh Chu Van, Ngoc Vo Thi Minh, Bao Tran Le Tran, Trong Dang Van, Phuong Nguyen Thi Hong, Trang Do Mai, Trung Le Canh, Hieu Van Le, Thuy Nguyen Thi, Thanh Thai Doan, Van Thuy Hoang, “Broadband supercontinuum generation in cascaded tapered liquid core fiber”, Optics Communications 537 (2023) 129441
13. Lanh Chu Van, Bao Tran Le Tran, Trong Dang Van, Ngoc Vo Thi Minh, Thuy Nguyen Thi, Hong Phuong Nguyen Thi, Minh Hang Trang Nguyen, Van Thuy Hoang, “Supercontinuum generation in highly birefringent fiber infiltrated with carbon disulfide”, Optical Fiber Technology, Vol. 75, 103151, 2023.
Công bố quốc trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
1. Dang Van Trong, Le Tran Bao Tran, Chu Van Lanh, Nguyen Thi Hong Phuong, Trang Nguyen Minh Hang, Hoang Trong Duc, Nguyen Thi Thuy, “Influence of structural parameters on optical characteristics of photonic crystal fibers with circular lattice”, Dalat University Journal of Science, Volume 13, Issue 1, 30-44,  2023.
2. Le Tran Bao Tran, Dang Van Trong, Chu Van Lanh, Nguyen Thi Hong Phuong, Trang Nguyen Minh Hang, Hoang Trong Duc, Nguyen Thi Thuy, “Nonlinear characteristics of square solid-core photonic crystal fibers with various lattice parameters in the cladding”, Dalat University Journal of Science, Volume 13, Issue 1, 3-15,  2023.
2.2.3.3. Các bài báo đăng trên các kỉ yếu hội thảo Quốc gia và Quốc tế
1. Trong Dang Van, Ngoan Le Thi, Duy Pham Dinh, Thuy Do Thanh, Vu Tran Quoc, Thuy Nguyen Thi, Luong Thi Tu Oanh, Lanh Chu Van, “COMPARISION OF EFFECTIVE REFRACTIVE INDEX AND DISPERSION CHARACTERISTICS OF CIRCULAR, HEXAGONAL LATTICES PCF WITH As2S3 SUBSTRATES ”, The 8th Academic Conference On Natural Science For Young Scientists, Master And Ph.D Students From Asean Countries, 28-30 August 2023, Vinh City, Vietnam
2. Bao Tran Le Tran, Trong Dang Van, Thuy Tu Thi, Linh Cao Khanh, Linh Le Ai, Thuy Le Thi, Cuong Nguyen Quoc, Lanh Chu Van, “CHARACTERISTIC FACTORS AFFECTING SUPERCONTINUUM GENERATION PROCESS IN As2S3 LARGE-CORE PCFs FOR SQUARE, CIRCULAR, AND HEXAGONAL LATTICES”, The 8th Academic Conference On Natural Science For Young Scientists, Master And Ph.D Students From Asean Countries, 28-30 August 2023, Vinh City, Vietnam
Các đề tài khoa học
	Trong năm 2023, bản thân đã chủ trì 01 đề tài cấp nhà nước (Đề tài Nafosted) đã nghiệm thu và đạt kết quả tốt đó là  “Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng của sợi tinh thể quang tử được thẩm thấu các chất lỏng khác nhau ứng dụng cho phát siêu liên tục”, Mã số:  103.03-2020.03.

	2.
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Giám đốc TTBDNVSP
	THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
	Chỉ đạo điều hành công việc chung của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Phụ trách:
- Xây dựng và phát triển kế hoạch của chi bộ và đơn vị
- Ban hành các văn bản biểu mẫu về công tác
- Trực tiếp phụ trách các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ nghề nghiệp cho giảng viên và sinh viên sư phạm.
- Chỉ đạo biên soạn chương trình, tài liệu các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.
- Phụ trách công tác đối ngoại.
- Phụ trách chi bộ.
2. Về công tác chính trị, tư tưởng: 
	- Lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định; có ý thức đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực. 
- Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống khiêm tốn, giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong, chuyên môn của một cán bộ, đảng viên.
- Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Chỉ đạo và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chỉ đạo và tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An về trách nhiệm nêu gương.
3. Thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao:
Với trách nhiệm Bí thư chi bộ Trung tâm BDNVSP & Văn phòng, Giám đốc Trung tâm BDNVSP, bản thân đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mảng hoạt động công tác của chi bộ và Trung tâm được phân công phụ trách cũng như được Nhà trường giao.
- Chỉ đạo đơn vị thường xuyên bám sát các văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Vinh và Trường Sư phạm để nâng cao chất lượng bồi dưỡng; tăng cường quan hệ với các địa phương, các đối tác để mở rộng địa bàn tuyển sinh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
- Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tốt với các khoa đào tạo, các đơn vị liên quan triển khai biên soạn, nghiệm thu các chương trình, đề cương tài liệu và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, gồm các chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông/mầm non; các chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non; chương trình tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý THCS; chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học dạy môn Tin học - Công nghệ; Các chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn cấp mầm non, phổ thông; Các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông; Chương trình bồi dưỡng bảo mẫu và cấp dưỡng cho giáo viên mầm non; các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên đại học và cao đẳng,... cụ thể như sau:
- Đã trực tiếp chỉ đạo Trung tâm tổ chức tốt các chương trình bồi dưỡng cho giảng viên, giáo viên phổ thông và mầm non trên địa bàn cả nước:
+ Hoàn thành 01 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ NVSP giảng viên cho 32 học viên.
+ Hoàn thành 01 lớp bồi dưỡng và chứng chỉ NVSP giáo viên phổ thông cho 41 học viên.
+ Đã triển khai 01 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non cho 29 học viên.
+ Đã triển khai 01 lớp bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cấp dưỡng Mầm non cho 30 học viên,
+ Đã phối hợp bố trí giảng viên, sắp xếp kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho hơn 15.000 giáo viên bậc phổ thông, mầm non.
+ Đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên cho 1 lớp đã hoàn thành gồm 123 học viên và 2 lớp đang bồi dưỡng gồm 120 học viên.
+ Đã triển khai 01 lớp bồi dưỡng và chứng chỉ NVSP giáo viên phổ thông cho 39 học viên và 01 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ NVSP giảng viên cho 60 học viên.
+ Chủ trì và phối hợp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy mầm non, lớp 3, lớp 4 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho 16.231 học viên, 270 lớp, 14 đợt bồi dưỡng trên địa bàn 21 huyện, thành, thị, điều động 12.668 lượt giảng viên tham gia.
+ Đã chỉ đạo hoàn thành công tác bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho 125 giáo viên THCS dạy môn khoa học tự nhiên của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng trị.
+ Tham gia đấu thầu thành công 2 gói thầu của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, và đã triển khai công tác bồi dưỡng cho 60 giáo viên THCS dạy môn khoa học tự nhiên, 106 giáo viên THCS dạy môn Lịch sử, Địa lý, 92 giáo viên tiểu học dạy môn Tin học - Công nghệ.
- Đã kết nối với nhiều tỉnh, thành trên cả nước về công tác bồi dưỡng, như: Sở GD & ĐT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Quảng trị, Cần Thơ, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sơn La, Bắc Giang,... liên kết với các đơn vị đối tác Hà Nội, Nam Định, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng,... để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
- Chỉ đạo tổ chức tốt các chương trình bồi dưỡng các mô đun 6, 7 và 8 cho giáo viên phổ thông cho tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái và các địa phương.
- Đã chỉ đạo và phối hợp tốt với các khoa đào tạo, các đơn vị liên quan triển khai biên soạn chương trình, đề cương tài liệu và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên phổ thông và mầm non.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác hợp tác, mở rộng Trường phổ thông, mầm non vệ tinh (63 trường vệ tinh) phục vụ cho công tác rèn nghề cho sinh viên.
 - Chỉ đạo Trung tâm phối hợp các khoa đào tạo, các sở, phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông và mầm non triển khai đồ án nhập môn sư phạm cho 1.239 sinh viên năm thứ nhất các ngành đào tạo sư phạm và Quản lý giáo dục tại 24 trường THPT, tiểu học và mầm non trên địa bàn Nghệ An và thành phố Vinh.
- Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa đào tạo bố trí cho sinh viên rèn luyện NVSP thường xuyên, thực hành chuyên môn, thực tập sư phạm tại các trường phổ thông và mầm non trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.
- Chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị chức năng trong toàn trường triển khai các hoạt động bồi dưỡng năng lực cho giảng viên giảng dạy và kiểm tra đánh giá các học phần đáp ứng chuẩn đầu ra, từ xây dựng kế hoạch đến triển khai hoạt động. 
- Chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị chức năng trong toàn trường triển khai các hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, chủ trì xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động và hội thi về dạy học theo dự án học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 
- Đã chỉ đạo tổ chức thành công Ngày hội Sư phạm và Gian hàng sư phạm cho sinh viên Trường Sư phạm vào học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.
- Chỉ đạo đơn vị phối hợp tốt với khoa Tin học và Viện Kỹ thuật  Công nghệ tổ chức thành công Hội thi Olympic Tin học cho sinh viên, và tiếp tục chỉ đạo tổ chức các cuộc thi Lập trình Web và Thi thiết kế bài giảng eLearning cho sinh viên.
- Chủ trì kết nối với Hệ thống giáo dục Vinschool trong hợp tác đào tạo. Tổ chức cho 18 cán bộ, giảng viên của Trường tham quan tìm hiểu công tác quản trị, quản lý đào tạo, tổ chức dạy học tại các trường học thuộc Hệ thống Giáo dục Vinschool. Tổ chức buổi chia sẻ về cơ hội thực tập nghề nghiệp và tuyển dụng tại Vinschool cho hơn 1.300 sinh viên năm thứ tư các ngành đào tạo sư phạm, đồng thời tổ chức cho các em đăng ký thực tập sư phạm tại các trường phổ thông và mầm non của Vinschool.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường, vào các hoạt động xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của Nhà trường, là thành viên Tổ tư vấn xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo của Trường Sư phạm.
- Tham gia biên soạn 2 giáo trình phục vụ đào tạo đại học, gồm: giáo trình Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học và giáo trình Lý luận dạy học công nghệ. 
- Tích cực tham gia biên soạn chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cao học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học. 
- Chủ trì biên soạn chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết 4 học phần, cũng như tham gia tích cực vào biên soạn chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết các học phần khác của Chương trình đào tạo cao học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.
- Chỉ đạo đươn vị tham gia tích cực vào các hoạt động truyền thông, tư vấn và quảng bá tuyển sinh của Nhà trường.
	- Chỉ đạo công tác cấp phát chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đảm bảo đúng quy chế, không để xẩy ra sai sót.
- Tham gia giảng dạy các lớp cao học khóa 29 và 30 chuyên ngành Lý luận và PPDH Sinh học; Năm 2023 đã hướng dẫn 4 học viên cao học và tham gia các hội đồng bảo vệ cao học, thạc sĩ 2 chuyên ngành Lý luận và PPDH Sinh học và Quản lý Giáo dục.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao do Nhà trường, Công đoàn các cấp phát động (đạt giải nhất cầu lông đôi nam và giải nhì đơn nam cầu lông do Công đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức,...).
Về kết quả bình xét thi đua:
- Được đơn vị xếp loại viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Có sáng kiến cấp trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, với tên sáng kiến: tham gia biên soạn giáo trình Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của tập thể viên chức và người lao động của đơn vị.
4. Các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp có chất lượng, bài viết:
- Năm 2023 đã xuất bản 2 giáo trình phục vụ đào tạo bậc đại học, chủ trì biên soạn 04 đề cương học phần phục vụ đào tạo cao học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường thông qua công tác bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các cấp học và đào tạo tiếp cận CDIO cho sinh viên của Nhà trường, đặc biệt tập trung vào thiết kế chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá  đáp ứng chuẩn đầu ra. 
III. DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG
- Liên tục đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ “Lao động tiên tiến” từ năm 1998 đến nay.
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong các năm học 2016-2017, 2017-2018, 2019 - 2020, năm 2021, năm 2022 và được đề xuất năm 2023.

	3.
	Phan Thị Thùy
	
	1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
- Tham gia công tác xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo ngành sư phạm Hóa học và các chuyên ngành sau đại học.
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ giáo dục đào tạo đồng thời và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau. Tham gia các hội đồng đánh giá luận văn, các đề tài nghiên cứu các cấp.
- Tham gia các công tác hỗ trợ đạo tào thực hiện kế hoạch năm học của khoa với vai trò trợ lý đào tạo và cố vấn học tập
2. Thành tích đạt được của cá nhân
a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch năm học.
- Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Tham gia tích cực và hoàn thành tốt trong nhiệm vụ trợ lý đào tạo kiêm cố vấn học tập Khoa Hóa học.
- Tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như: bồi dưỡng ngoại ngử, tin học. Tham gia lớp văn bằng 2 ngoại ngữ.
- Nghiêm túc và gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; tham gia có hiệu quả các hoạt động do công đoàn bộ phận, công đoàn trường tổ chức
b) Thành tích xuất sắc của cá nhân
- Trong 5 năm qua, tôi đã có các sáng kiến, giải pháp, bài báo khoa học bao gồm 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường 26 bài báo khoa học trong đó có 10 đề tài, sáng kiến tiêu biểu sau: 
2021-2022, Đề tài khoa học cấp Bộ giáo dục đào tạo - Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của một số hợp chất limonoid, đánh giá khả năng chống oxy hóa, chống viêm định hướng ứng dụng sản xuất dược liệu.
· Chủ nhiệm
Mã số: B2021–TDV– 07 (đã bảo vệ cấp bộ).
· 2020-2023, Đề tài nghiên cứu do quỹ VINIF tài trợ: Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu về Cluster nano Nguyên tử: cấu trúc, tính chất và ứng dụng
-Thành viên nghiên cứu
2023, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI Tác giả chính: Phan Thi Thuy, Dau Xuan Duc, Ninh The Son,  A comparative DFT study on antioxidative activity of 3‑and 4‑phenylcoumarins: an aspect of structure, electronics,
mechanism, kinetics, and metal chelate relations, Structural Chemistry https://doi.org/10.1007/s11224-023-02183-3.
2023 Đồng tác giả Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
Van-Hoan Le, Vu Thi Kim Lien, Van Thong Pham, Quang Thinh Tran, Phan Thi Thuy, Chu Viet Ha, Vu Viet Doanh, Le Tien Ha, Cu Hong Hanh, Pham Ngoc Thao, Nhu-Quynh Luc, Effect of extended π-conjugation on photophysical characteristics of chalcone and cinnamylideneacetophenone, 
Jounal:Materials Science in Semiconductor Processing 107507 (Q1).
Link: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2023.10750
2023 - Tác giả chính, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
- Phan Thi Thuy, Tran Trung Hieu, Dau Xuan Duc, Hoang Van Trung, Nguyen Huy Hung, William N. Setzer, Tran Dinh Thang, Ninh The Son, Antioxidative limonoids from Swietenia macrophylla fruits: Experimental, DFT (Density Functional Theory) approach, and docking study, Journal of Molecular Structure 1283 (2023) 135264. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135264 (Q2).
· 2023 Đồng tác giả duy nhất, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
- Hung Huy Nguyen, Cong Tien Nguyen, Huy Gia Ngo, Giang Thi Truc Nguyen, Phan Thi Thuy, William N. Setzer, Ping-Chung Kuo, and Ha Manh Bui, Potential for Aedes aegypti Larval Control and Environmental Friendliness of the Compounds Containing 2‑Methyl-3,4- dihydroquinazolin-4-one Heterocycle, ACS Omega (2023), 8, 2470-1343. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c01686
2022- Tác giả chính, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
- Phan Thị Thuy, Ninh The Son, (2022) Thermodynamic and kinetic studies on antioxidant capacity of amentoflavone: a DFT (density functional theory) computational approach, Free Radical Research , 56, 7-8. https://doi.org/10.1080/10715762.2022.2146584.
2022  Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI - Tác giả chính, 
- Thuy Thi Thuy, Linh Thao Thi Dao, Ly Phuong Thi Giang, Hue Minh Thi Nguyen, (2022), Mechanistic insights into the dehydrogenation of formaldehyde, formic acid and methanol using the Pt4 cluster as a promising catalyst, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 111, 108096 (Q2).
2021- Đồng tác giả chính, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI
- Nguyen Van Trang, Phan Thi Thuy, Dinh Thi Mai Thanh, Ninh The Son, (2021) Benzofuran–stilbene hybrid compounds: an antioxidant assessment – a DFT study, RSC Adv., 2021, 11, 12971. https://doi.org/10.1039/D1RA01076J. 
2020- Tác giả chính, Bài báo Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI 
- Phan Thi Thuy, Nguyen Van Trang and Ninh The Son, Antioxidation of 2-phenylbenzofuran derivatives: structural-electronic effects and mechanisms, RSC Adv., 2020, 10, 6315–6332.(Q1) 
CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
2021-2022 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Khen thưởng: Năm 2023 Khen thưởng bài báo được đăng trên tạp chí ISI (Quyết định số 2039/QĐ-ĐHV của Trường Đại học Vinh)
Năm 2022 Khen thưởng bài báo được đăng trên tạp chí ISI (Quyết định số 2737/QĐ-ĐHV của Trường Đại học Vinh)
Năm 2021 Khen thưởng bài báo được đăng trên tạp chí ISI (Quyết định số 2201/QĐ-ĐHV của Trường Đại học Vinh)
Năm 2021 Đạt danh hiệu Đoàn viên – Giảng viên trẻ tiêu biểu 2021 (Quyết định số 233/QĐKT-ĐTN của ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh)
2022-2023 Giấy khen về hoạt động Công đoàn (Quyết định số 37/QĐKT-CĐ của ban chấp hành Công Đoàn Trường Đại học Vinh)
2021-2022 Giấy khen về hoạt động Công đoàn (Quyết định số 39/QĐKT-CĐ của ban chấp hành Công Đoàn Trường Đại học Vinh)


(Ấn định danh sách gồm 3 người)
HIỆU TRƯỞNG



    PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
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	Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2023.




BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ


Họ và tên: PGS.TS. NGƯT. Cao Cự Giác – Phó trưởng khoa Hoá học.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
- Về chính quyền: Từ năm 2009 đến 2021 được Hiệu trưởng Trường Sư phạm Vinh, sau này là Trường Đại học Vinh bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Phương pháp dạy học Hoá học và làm Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ). Ngày 9/12/2021 được Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Hoá học nhiệm kì 2021 – 2026 theo quyết định số 2963/QĐ-ĐHV.
- Về chuyên môn: Đào tạo đại học ngành Sư phạm Hoá học; đào tạo sau đại học và hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học; bồi dưỡng giáo viên; nghiên cứu khoa học. 
- Về công tác khác: Phản biện xã hội về ngành nghề chuyên môn, định hướng phát triển cũng như truyền bá khoa học giáo dục nói chung và giáo dục hoá học nói riêng qua các các vai trò như Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Hoá học Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027; Phó Chủ tịch Hội Giảng dạy Hoá học Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chủ tịch Hội Hoá học Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ năm 2018 được mời tham gia Hội đồng biên tập tạp chí World Journal of Chemical Education (lập chỉ mục Scopus năm 2019) và Ban biên tập tạp chí American Journal of Educational Research. Năm 2020 được mời tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2. Thành tích đạt được
2.1. Thành tích tập thể 
a) Công tác quản lý
-  Trong ba năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020 và 2020 – 2021, Khoa Hoá học được tái cấu trúc cùng với Khoa Toán học, Vật lý, Sinh học và Tin học thành Viện Sư phạm tự nhiên trực thuộc trường Đại học Vinh, khi đó trong Viện bao gồm các bộ môn cảu các khoa là đơn vị cấp ba trực thuộc Viện, tôi tiếp tục được Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn và Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học thuộc Viện Sư phạm tự nhiên. Độ ngũ bộ môn trong giai đoạn này gồm 05 cán bộ giảng dạy cơ hữu, bao gồm 3 PGS.TS giảng viên cao cấp và 02 TS trong đó có 01 giảng viên chính, đây là giai đoạn chiến lược xây dựng đội ngũ của Bộ môn từ những năm trước được thực hiện hiệu quả, phát triển kể cả về số lượng và chất lượng. Với công tác quản lí trực tiếp chuyên môn ở Bộ môn, tôi đã chỉ đạo các giảng viên trong Bộ môn biên soạn và xuất bản được 02 giáo trình giảng dạy Đại học và Sau đại học, 1 tài liệu chuyên khảo và tính đến thời điểm đó các học phần dạy ở bậc đại học và sau đại học do bộ môn phụ trách đều có giáo trình và tài liệu đầy đủ. Bộ môn cũng đã triển khai 100% học phần (giảng dạy đại học và sau đại học) có bài giảng E-Learning trên hệ thống LMS của trường. 
 -  Từ năm 2021 đến nay Trường Đại học Vinh sát nhập các Viện đào tạo sư phạm thành Trường Sư phạm, các khoa sư phạm truyền thống được tái lập thành đơn vị cấp 3 trực thuộc Trường Sư phạm. Trong thời gian này tôi được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Hoá học phụ trách mảng nghiên cứu khoa học, đối ngoại và bồi dưỡng giáo viên. Với nhiệm vụ được giao, tôi cùng Ban Chủ nhiệm khoa phối hợp với Hội Hoá học Nghệ An, Hội Giảng dạy Hoá học Việt Nam và Hội Hoá học Việt Nam tổ chức thành công 2 Hội thảo quốc gia về “Giảng dạy Khoa học tự nhiên và Hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” và “Giảng dạy Hoá học đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh” đã thu hút hàng trăm nhà khoa học đến từ nhiều trường Đại học Sư phạm trên cả nước, các tác giả biên soạn sách giáo khoa mới và giáo viên giảng dạy phổ thông tham gia mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng. Trong thời gian này, khoa Hoá học đã có 01 đề tài KHCN cấp Bộ được nghiệm thu, 02 đề tài cấp Bộ đang thực hiện và đang tập trung thực hiện 4 đề tài trọng điểm cấp trường về Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO cho các ngành ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học, Hoá Vô cơ, Hoá Phân tích và Hoá Hữu cơ đã hoàn thành nghiệm thu giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2. Năm 2022, tôi được phân công chỉ đạo cán bộ trong khoa và chủ trì biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên (cấp THCS) và môn Hoá học (cấp THPT) để bồi dưỡng cho nhiều tỉnh thành trong cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm 2023, tôi được trường Sư phạm giao nhiệm vụ chủ trì biên soạn đề án mở mã ngành đào tạo Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Năm 2021,  tôi được Trường Sư phạm giao trách nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn cho BGH Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh về các lĩnh vực sau:
1. Chiến lược phát triển Chương trình đào tạo sư phạm của nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở Việt Nam.
2. Giải pháp bồi dưỡng giáo viên các cấp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3. Thực hiện các tư vấn khác theo đề xuất của Hiệu trưởng Trường Sư phạm.
b) Công tác chuyên môn
Được BCN Khoa phân công công tác quản lí nghiên cứu khoa, hoạt động đối ngoại và bồi dưỡng giáo viên, tôi đã chủ trì và chỉ đạo nhiều seminar khoa học, hội thảo, hội nghị quốc gia nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tới mọi giảng viên trong khoa. Ngoài ra, tôi còn chỉ đạo các giảng viên trong khoa biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
c) Công tác khác
- Nghiêm túc và gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên.
- Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, công đoàn khoa và các hoạt động xã hội, …
- Tích cự tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động các Hội nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động này, ngoài việc trao đổi học thuật và rèn luyện chuyên môn cho bản thân, tôi đã có nhiều đóng góp trong phản biện xã hội, đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, truyền cảm hứng giảng dạy và học tập hoá học ở các cấp học. Năm 2021 - 2023, với vai trò Chủ tịch Hội hoá học Nghệ An, tổ đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 Hội thảo quốc gia về kết nối doanh nghiệp và giảng dạy hoá học phổ thông, là người khởi xướng và tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Hoá học 19-5 vào dịp sinh nhật Bác đã thu hút hàng nghìn học sinh yêu thích hoá học từ lớp 8 đến lớp 12 trên cả nước tham gia.
Với vai trò là Phó Trưởng khoa, tôi cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Hoá học luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác được giao, không ngừng đổi mới công tác quản lí, tổ chức và điều hành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng giáo viên.
Trong giai đoạn 2018 – 2023, Bộ môn cũng như Khoa Hoá học luôn đạt danh hiệu: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2023 như sau:
* Về công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên:
2018-2019: Tổng số giờ giảng: 1450, Số giờ/giảng viên: 290, năm 2019 – 2020: Tổng số giờ giảng: 1630, Số giờ/giảng viên: 326, năm 2020 – 2021: Tổng số giờ giảng: 1400, Số giờ/giảng viên: 280, năm 2021 – 2022: Tổng số giờ giảng: 3600, Số giờ/giảng viên: 276, năm 2022 – 2023: Tổng số giờ giảng: 3540, Số giờ/giảng viên: 272.
Các kết quả nổi bật về hoạt động đào tạo trong giai đoạn này bao gồm:
- Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo tiếp cận CDIO.
- Chỉ đạo các tiểu ban biên soạn đề án mở mã ngành đào tạo đại học “Sư phạm Khoa học tự nhiên”.
- Bồi dưỡng giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên cho các tỉnh: Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
- Bồi dưỡng giáo viên dạy môn Hoá học 10 cho Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.
* Về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), xuất bản giáo trình, sách tham khảo
2018-2019: Tổng số giờ NCKH: 1500, Số giờ/giảng viên: 300, năm 2019 – 2020: Tổng số giờ NCKH: 1700, Số giờ/giảng viên: 340, năm 2020 – 2021: Tổng số giờ NCKH: 1600, Số giờ/giảng viên: 320, năm 2021 – 2022: Tổng số giờ NCKH: 5030, Số giờ/giảng viên: 386, năm 2022 – 2023: Tổng số giờ giảng: 5600, Số giờ/giảng viên: 430.
Khối lượng nghiên cứu khoa học bình quân của giảng viên hàng năm vượt quy chuẩn quy định (150 giờ). Các giảng viên trong khoa tích cực tham gia đề tài khoa học các cấp; tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, công bố các công trình nghiên cứu đạt tỷ lệ cao.
(Cụ thể, tổng các năm 2018 là 38, năm 2019: 67, năm 2020: 71, năm 2021: 73, năm 2022: 92, năm 2023: 92).
Khoa đã và đang hoàn thành đề tài các cấp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh.
2.2. Thành tích cá nhân
a) Thành tích trong quản lí
Cá nhân tôi vừa là người giảng viên là người lãnh đạo cấp khoa nên luôn gương mẫu trong các công việc được giao. Cùng với sự đồng hành tập thể lãnh đạo khoa và các giảng viên, đã cho được kết quả về xây dựng đội ngũ, đào tạo và nghiên cứu khoa học từ năm 2018 – 2023 có sự tăng trưởng vượt bậc như đã trình bày ở trên.
b) Thành tích về chuyên môn nghiệp vụ
- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy đại học và sau đại học, vượt định mức giảng dạy trên 50%.
- Đã hướng dẫn 30 học viên cao học chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học bảo vệ thành công luận văn từ năm 2018 đến 2023.
- Hướng dẫn độc lập và hướng dẫn chính 5 NCS bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ từ năm 2018 - 2023.
- Tham gia nhiều Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, cấp Bộ, cấp nhà nước.
- Chủ nhiệm đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022, cấp trường trọng điểm năm 2023;
- Tham gia giới thiệu đề thi và chấm thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và chọn đội tuyển Olympic Quốc tế môn Hóa học.
- Tham gia giới thiệu đề thi và chấm thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa học của Trường ĐH Vinh.
- Cố vấn chương trình dạy học trên truyền hình NTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Nghệ An.
- Tham gia phản biện cho một số tạp chí khoa học các trường Đại học trong nước, tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tạo), tạp chí quốc tế World Journal of Chemical Education (Mỹ).
- Đã đồng công bố trên 50 bài báo chuyên ngành trong nước và 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế xuất bản online.
- Là tác giả và chủ biên 05 giáo trình phục vụ chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học đã được xuất bản. 
- Là tác giả và chủ biên của gần 100 tài liệu tham khảo được xuất bản về Bồi dưỡng giáo viên, Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học của các nhà xuất bản Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Đại học Sư phạm, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh và Nxb Đại hoc Vinh trong những năm qua.
- Là đồng tác giả của 2 phần mềm ứng dụng trong dạy học hóa học, đang được triển khai ở một số trường THPT:
(1) Phần mềm Giáo trình điện tử thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học. Loại hình: Chương trình máy tính. Chủ sở hữu: Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng. Đã đăng ký Quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch ngày 05/01/2019.
(2) Phần mềm tra cứu kiến thức hoá học. Loại hình: Chương trình máy tính. Chủ sở hữu: Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh. Đã đăng ký Quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch ngày 04/10/2019.
- Từ năm 2018 đến nay được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mời làm Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6, 7, 8, 9 và Chủ biên sách giáo khoa Hoá học lớp 10, 11, 12.
c) Xếp loại đánh giá viên chức hàng năm
Số năm xếp loại đánh giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2018-2023: 5 năm.
d) Sáng kiến tiêu biểu từ 2018 – 2023
Trong giai đoạn này, tôi đã có 5 sáng kiến tiêu biểu cấp cơ sở trường Đại học Vinh, gồm:
Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 6
Biên soạn Bài tập Hoá học 10
Biên soạn Bài tập Hoá học 11
Hướng dẫn giáo viên dạy học Hoá học 11
Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra môn Hoá học 11
Các danh hiệu đạt được:
2018-2019 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2019-2020 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
2020-2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2022 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2023 Chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở
Hình thức khen thưởng:
2018 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2020 Bằng khen cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020
2020 Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình dạy học trên truyền hình tỉnh Nghệ An năm 2020
2021 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển khoa Hoá học trường Đại học Vinh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Về công tác Đảng
Bản thân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2018-2023).
Vì có đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc nên đã được Chủ tịch nước ký quyết định 445/QĐ-CTN ngày 01/4/2021 phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú. 
Căn cứ theo quy định báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo theo điều kiện tiêu chuẩn quy định tại điểm C, khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
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